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I . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM     t h   v   t  c   h    t        c             II  

Câu 1:  Máy sấy tóc là đồ dùng điện loại 

A.  điện - nhiệt và điện - cơ.   B.  điện - quang.   C.  điện - nhiệt.  D.  điện - cơ.  

Câu 2:  Trên cầu chì có ghi 220V-10A, các thông số này cho biết 

A.  công suất định mức 220V, điện áp định mức 10A.  

B.  điện áp định mức 220V, dòng điện định mức 10A.  

C.  điện áp định mức 10A, dòng điện định mức 220V.  

D.  điện áp định mức 220V, công suất định mức 10A. 

Câu 3:  Đèn  huỳnh quang  có nhược điểm so với đèn sợi đốt là  

A.  ánh sáng không liên tục.    B.  không cần chấn lưu.   

C.  tiết kiệm điện năng.            D.  tuổi thọ cao. 

Câu 4:  Kí hiệu của nguồn điện 1 chiều là  

A.  CD. B.  DC.  C.  AC. D.  DA. 

Câu 5 Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp  định mức của mạng điện 

trong nhà (220V)?  

 A. Bàn là điện 110V- 1000W.                    B. Quạt điện 110V- 80W.   

 C. Công tắc điện 250V- 5A.       D. Tivi  220V- 120W.       

Câu 6. Yêu cầu của mạng điện trong nhà  

 A.  Có điện áp định mức 220V, đồ dùng điện của mạng điện rất đa dạng.  

 B.  Công tơ điện, dây dẫn điện, các thiết bị điện, đồ dùng điện. 

 C.  Đồ dùng điện có điện áp định mức tuỳ ý  vì đã có áptomát bảo vệ mạch điện. 

 D. Đảm bảo cung cấp đủ điện; đảm bảo an toàn cho người và ngôi nhà, sử dụng thuận tiện, chắc, đẹp; dễ dàng 

kiểm tra và sửa chữa.  

Câu 7. Bộ đèn huỳnh quang có công suất 20W, đèn hoạt động bình thường và liên tục trong 3 giờ . Điện năng 

đèn đã tiêu thụ là 

 A.  60Wh B.  24Wh C.  60W D.  18W 

 Câu 8. Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà?  

A. Cầu chì.  B. Cầu dao.  C. Ổ cắm điện.  D. Phích cắm điện.  

 Câu 9:  Thiết bị điện bảo vệ t  động mạch điện và đồ dùng điện khi có s  cố ngắn mạch và quá tải là 

 A.   công tắc B.  cầu dao               C.  nút ấn               D.  áptomat                        

Câu 10:  Dây đốt nóng của đồ dùng Điện- Nhiệt thường làm bằng Phero-Crôm hoặc Niken- crôm vì  

 A.  dẫn nhiệt tốt B.  dẫn điện tốt.                                                          

   C.  màu sắc sáng bóng. D.  điện trở suất lớn và chịu được nhiệt độ cao.    

Câu 11:  Trên bóng đèn ghi 220V-60W, đó là số liệu kĩ thuật của  

 A.  Uđm – Iđm. B.  Rđm – Iđm.       C.  Pđm – Iđm.              D.  Uđm – Pđm. 

Câu 12:  Khi sửa chữa điện ta không nên  

 A  ngắt aptomat, rút phích cắm điện. 

  B  dùng tay trần chạm  vào dây điện không có vỏ bọc cách điện (dây trần). 

 C  cắt cầu dao, rút phích cắm điện  

 D  rút nắp cầu chì và cắt cầu dao.  

 

 



I .  LÝ THUYẾT 

Câu 1: Nêu cấu tạ ,  ặc   ể , yêu cầu củ   ạ        t      hà . 

  Cấu tạo mạng điện trong nhà gồm các phần tử: Công tơ điện, dây dẫn điện, các thiết bị điện(đóng- cắt, bảo 

vệ và lấy điện), đồ dùng điện 

  Đặc điểm mạng điện trong nhà: 

- Có điện áp định mức 220V   

- Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng 

- Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện 

  Yêu cầu của mạng điện trong nhà: 

-.Đảm bảo cung cấp đủ điện  

- Đảm bảo an toàn cho người và ngôi nhà  

- Sử dụng thuận tiện, chắc, đẹp 

- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa 

Câu 2: Th   à  là   ờ c     ể  t êu thụ       ă  ? Nêu  h     ặc   ể  củ    ờ c     ể . Nêu các b    

 há  sử dụ   h   lí và t  t            ă    

  Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng là những giờ tiêu thụ điện năng nhiều trong ngày( từ 18 đến 22 giờ) 

  Những đặc điểm của giờ cao điểm: 

+ Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của các  nhà máy điện không đáp ứng đủ. 

+ Điện áp mạng điện giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện. 

  Các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng: 

+ Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. Ví dụ: Không bơm nước, không là quần áo, tắt bóng điện 

không cần thiết...trong giờ cao điểm. 

+ Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Ví dụ: Thay đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang 

bằng để chiếu sáng... 

+ Không sử dụng lãng phí điện năng. Ví dụ: Không bật đèn suốt ngày đêm, ra khỏi lớp học phải tắt quạt... 

Câu 3: Nêu cấu tạ ,  hâ  l ạ  và   uyê  lí là  v  c củ  cô   t c      

  Cấu tạ : gồm vỏ, c c động và c c tĩnh 

  Phâ  l ạ :- D a vào số c c có công tắc 2 c c, công tắc 3 c c 

             - D a vào thao tác đóng cắt có công tắc bật, bấm, xoay, giật… 

  N uyê  lí là  v  c: Khi đóng công tắc, c c động tiếp xúc với c c tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, c c 

động tách khỏi c c tĩnh làm hở mạch điện 

Câu 4: S   ồ      là   ? Th   à  là s   ồ l    ặt, s   ồ   uyê  lý? Nêu cô   dụ   củ  các l ạ  s   ồ  ó  

  Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện 

  S   ồ   uyê  lý 

 - Khái niệm: Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện 

 - Công dụng: Sơ đồ nguyên lý dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện và là cơ sở để xây d ng sơ 

đồ lắp đặt 

  S   ồ l    ặt 

 - Khái niệm: Sơ đồ lắp đặt là sơ đồ biểu thị rõ vị trí , cách lắp ráp,sắp xếp của các phần tử trong mạch điện 

 - Công dụng: Sơ đồ lắp đặt dùng để d  trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện 

 



II.BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1:Trên một quạt điện có ghi 220V- 150W. 

      a. Giải thích ý nghĩa các số ghi trên quạt. 

        b. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải cắm quạt vào nguồn điện có hiệu điện thế là bao nhiêu? 

        c. Nếu cắm quạt vào nguồn điện 300 V thì quạt sẽ hoạt động như thế nào? Tại sao? 

Câu 2: Trên một bàn là điện có ghi 220V- 250W. 

a. Giải thích ý nghĩa các số ghi trên bàn là. 

b. Muốn bàn là hoạt động bình thường thì phải cắm bàn là vào nguồn điện có hiệu điện thế là bao nhiêu? 

c. Nếu cắm bàn là vào nguồn điện 300 V thì bàn là sẽ hoạt động như thế nào? Tại sao? 

Bài 3:  Điện năng tiêu thụ 1 ngày trong tháng 3 của gia đình bạn Bình là:  

stt 
Tê   ồ dù   

     

Cô   suất 

(W) 

Số l     

(Cái) 

Thờ       sử 

dụ    G ờ  

Đ     ă   t êu 

thụ t       ày  

( A) 

Đ     ă   t êu 

thụ t     thá    

( A) 

1 Đèn 60 5 4   

2 Quạt 45 1 3   

3 Tủ lạnh 130 1 24   

4 Tivi 80 3 5   

5 Nồi Cơm điện 630 1 1.5   

6 Bơm nước 250 1 0.5   

7 Đầu CD 65 1 2   

8 Máy vi tính 120 2 3   

a. Tính tiêu thụ điện năng của từng đồ dùng điện trong ngày.  

b. Tính tiêu thụ điện năng của tất cả đồ dùng điện trong ngày.  

c. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình Bình trong tháng (mỗi ngày sử dụng điện như nhau) 

d. Tính tiền điện của gia đình bạn Bình phải trả trong tháng (30 ngày). Biết 1KWh điện giá 1500đ  

Bài 4: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của các mạch điện sau: 

- Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc hai c c điều khiển một bóng đèn 

- Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện điều khiển một bóng đèn 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 



................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

 Phê duyệt của Ban Giám Hiệu 


		nguyendinhkhai.c23xuantruong@lamdong.edu.vn
	2023-04-26T12:13:01+0700
	Location
	Protect document




